
ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
XÃ MỎ CÀY Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Phụ lục
Danh sách các Tổ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân

các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 trên địa bàn xã Mỏ Cày
(Kèm theo Quyết định số: 12/QĐ-UBND ngày  27/01/2026 của Ủy ban nhân dân xã Mỏ Cày)

STT Tổ bầu cử/Khu vực bỏ phiếu Họ và tên Chức vụ Chức vụ Tổ
bầu cử Ghi chú

I Tổ bầu cử số 1 (16 thành viên) Thôn 1
1 Bùi Thanh Hải Bí thư chi bộ kiêm Trưởng Ban CTMT thôn 1 Tổ trưởng
2 Lê Diệu Thúy Công chức Văn phòng HĐND&UBND xã Thư ký

3 Nguyễn Thị Minh Trang Công chức; phân công giữ chức Phó Chủ tịch
Hội Nông dân xã Ủy viên

4 Nguyễn Thị Thu Sương Công chức Phòng Văn hóa - Xã hội  xã Ủy viên
5 Đỗ Nhuận Công chức Văn phòng HĐND&UBND xã Ủy viên
6 Nguyễn Hữu Thuận Trưởng thôn 1 Ủy viên
7 Nguyễn Đào Anh Bí thư chi Đoàn thôn 1 Ủy viên
8 Trần Thị Thiệt Chi hội trưởng hội Phụ nữ thôn 1 Ủy viên
9 Nguyễn Hòa Minh Chi hội trưởng hội Nông dân thôn 1 Ủy viên
10 Trịnh Công Tín Tổ Trưởng Tổ bảo vệ an ninh trật tự thôn 1 Ủy viên
11 Nguyễn Văn Công Thành viên Ban Công tác Mặt trận thôn 1 Ủy viên
12 Võ Thị Kim Loan Thành viên Ban Công tác Mặt trận thôn 1 Ủy viên
13 Nguyễn Đường Thành viên Ban Công tác Mặt trận thôn 1 Ủy viên
14 Huỳnh Văn Hướng Thành viên Ban Công tác Mặt trận thôn 1 Ủy viên
15 Lê Vinh Thịnh Thành viên Ban Công tác Mặt trận thôn 1 Ủy viên
16 Nguyễn Văn Thân Đại diện cử tri Thôn 1 Ủy viên
II Tổ bầu cử số 2 (13 thành viên) Thôn 2
1 Nguyễn Văn Ngãi Bí thư chi bộ kiêm Trưởng Ban CT MT thôn 2 Tổ trưởng
2 Lê Thị Hồng Sâm Công chức Ban Xây dựng Đảng Đảng ủy xã Thư ký
3 Võ Minh Hiếu Viên chức Trung tâm Cung ứng DVC Ủy viên

Evaluation Only. Created with Aspose.Cells for .NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd.



2

4 Lê Trọng Thuấn Trưởng thôn 2 Ủy viên
5 Nguyễn Thị Thúy Sang Bí thư chi Đoàn thôn 2 Ủy viên
6 Nguyễn Thị Kim Nga Chi hội trưởng hội Phụ nữ thôn 2 Ủy viên
7 Lê Quang Bảy Chi hội trưởng hội Nông dân thôn 2 Ủy viên
8 Phạm Hoàng Việt Tổ Trưởng Tổ bảo vệ an ninh trật tự thôn 2 Ủy viên
9 Nguyễn Duy Linh Thành viên Ban Công tác Mặt trận thôn 2 Ủy viên
10 Thân Hận Thành viên Ban Công tác Mặt trận thôn 2 Ủy viên
11 Lê Văn Hiển Thành viên Ban Công tác Mặt trận thôn 2 Ủy viên
12 Nguyễn Minh Tâm Thành viên Ban Công tác Mặt trận thôn 2 Ủy viên
13 Lê Quang Dũng Đại diện cử tri Thôn 2 Ủy viên
III Tổ bầu cử số 3 (15 thành viên) Thôn 3
1 Võ Cửu Trưởng Ban CT MT thôn 3 Tổ trưởng
2 Nguyễn Thị Thanh Thanh Viên chức Trung tâm Cung ứng DVC Thư ký
3 Nguyễn Ngọc Tấn Bí thư chi bộ thôn 3 Ủy viên
4 Nguyễn Thăng Long Trưởng thôn 3 Ủy viên
5 La Đình Pháp Bí thư chi Đoàn thôn 3 Ủy viên
6 Trần Thị Nhỏ Chi hội trưởng hội Nông dân thôn 3 Ủy viên
7 Bùi Quang Quyền Chi hội trưởng hội CCB thôn 3 Ủy viên
8 Trần Thái Thiên Thành viên Tổ bảo vệ an ninh trật tự thôn 3 Ủy viên
9 Trần Coi Thành viên Ban Công tác Mặt trận thôn 3 Ủy viên
10 Nguyễn Tấn Sửu Thành viên Ban Công tác Mặt trận thôn 3 Ủy viên
11 La Văn Tám Thành viên Ban Công tác Mặt trận thôn 3 Ủy viên
12 Bùi Ấn Thành viên Ban Công tác Mặt trận thôn 3 Ủy viên
13 Nguyễn Đăng Lan Thành viên Ban Công tác Mặt trận thôn 3 Ủy viên
14 Nguyễn Thị Trinh Thành viên Ban Công tác Mặt trận thôn 3 Ủy viên
15 Trịnh Thị Hòa Đại diện cử tri Thôn 3 Ủy viên

IV Tổ bầu cử số 4 (11 thành viên) Thôn 4 (KDC: 24, 25, 26
(cũ))

1 Bùi Thị Kim Liên Bí thư chi bộ-Trưởng Ban CT MT thôn 4 Tổ trưởng
2 Nguyễn Thanh Chiến Phó Chánh Văn phòng Đảng ủy xã Thư ký
3 Phan Thị Tường Vi Công chức Phòng Kinh tế Ủy viên
4 Trần Thanh Bảo Bí thư chi Đoàn thôn 4 Ủy viên

STT Tổ bầu cử/Khu vực bỏ phiếu Họ và tên Chức vụ Chức vụ Tổ
bầu cử Ghi chú
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5 Nguyễn Thị Cẩm Viên Chi hội trưởng hội Phụ nữ thôn 4 Ủy viên
6 Trần Ngọc Khiêm Thành viên Tổ bảo vệ an ninh trật tự thôn 4 Ủy viên
7 Huỳnh Văn Trung Thành viên Ban Công tác Mặt trận thôn 4 Ủy viên
8 Trần Quang Thành Thành viên Ban Công tác Mặt trận thôn 4 Ủy viên
9 Nguyễn Minh Thành viên Ban Công tác Mặt trận thôn 4 Ủy viên
10 Nguyễn Tấn Hùng Thành viên Ban Công tác Mặt trận thôn 4 Ủy viên
11 Nguyễn Công Đại diện cử tri thôn 4 Ủy viên

V Tổ bầu cử số 5 (11 thành viên) Thôn 4 (KDC: 20, 21, 22,
23 (cũ))

1 Nguyễn Đăng Đỏ Trưởng thôn 4 Tổ trưởng
2 Nguyễn Khắc An Phó CT UBMT đồng thời Chủ tịch Hội Nông

dân
Thư ký

3 Cao Văn Quân Công chức Trung tâm Phục vụ HCC Ủy viên
4 Nguyễn Ngọc Quang Chi hội Phó hội Nông dân thôn 4 Ủy viên
5 Nguyễn Hinh Chi hội trưởng Hội CCB thôn 4 Ủy viên
6 Nguyễn Thị Thảo Thành viên Tổ bảo vệ an ninh trật tự thôn 4 Ủy viên
7 Bùi Thị Mịn Thành viên Ban Công tác Mặt trận thôn 4 Ủy viên
8 Huỳnh Văn Phúc Thành viên Ban Công tác Mặt trận thôn 4 Ủy viên
9 Trần Văn Nghê Thành viên Ban Công tác Mặt trận thôn 4 Ủy viên
10 Bùi Tấn Ninh Thành viên Ban Công tác Mặt trận thôn 4 Ủy viên
11 Huỳnh Thanh Văn Đại diện cử tri thôn 4 Ủy viên
VI Tổ bầu cử số 6 (17 thành viên) Thôn 5
1 Trần Ngọc Hùng Trưởng thôn 5 Tổ trưởng
2 Nguyễn Thị Thu Hà Công chức UBMT và các tổ chức CT-XH Thư ký
3 Bùi Tấn Nam Phó Trưởng Tổ Xây dựng Đảng Đảng ủy xã Ủy viên
4 Bùi Văn Quí Phó Trưởng Phòng Văn hóa - Xã hội Ủy viên
5 Lương Văn Lợi Trưởng Trạm Y tế Đức Thạnh Ủy viên

6 Phan Hoàng Thiên Công chức; phân công giữ chức Phó Chủ tịch
Hội Cựu chiến binh xã Ủy viên

7 Nguyễn Hoàng Vinh Bí thư chi Đoàn thôn 5 Ủy viên
8 Bùi Thị Ngọc Phương Chi hội trưởng hội Phụ nữ thôn 5 Ủy viên
9 Nguyễn Hữu Chương Chi hội trưởng hội Nông dân thôn 5 Ủy viên
10 Nguyễn Quang Phong Tổ trưởng Tổ bảo vệ an ninh trật tự thôn 5 Ủy viên

STT Tổ bầu cử/Khu vực bỏ phiếu Họ và tên Chức vụ Chức vụ Tổ
bầu cử Ghi chú
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11 Đoàn Thị Thu Hà Thành viên Ban Công tác Mặt trận thôn 5 Ủy viên
12 Cao Văn Sự Thành viên Ban Công tác Mặt trận thôn 5 Ủy viên
13 Nguyễn Hùng Thành viên Ban Công tác Mặt trận thôn 5 Ủy viên
14 Huỳnh Ngọc Thùy Thành viên Ban Công tác Mặt trận thôn 5 Ủy viên
15 Trần Vân Thành viên Ban Công tác Mặt trận thôn 5 Ủy viên
16 Nguyễn Văn Thanh Thành viên Ban Công tác Mặt trận thôn 5 Ủy viên
17 Nguyễn Huy Bình Đại diện cử tri thôn 5 Ủy viên

VII Tổ bầu cử số 7 (12 thành viên) Thôn 6 (KDC: 35, 36, 37,
38, 39 (cũ))

1 Nguyễn Văn Hưng Bí thư chi bộ - Trưởng Ban CT MT thôn 6 Tổ trưởng

2 Đỗ Thị Thu Hằng Phó CT UBMT đồng thời Bí thư Đoàn
TNCSHCM xã Mỏ Cày Thư ký

3 Nguyễn Thanh Hải Công chức Phòng Văn hóa - Xã hội Ủy viên
4 Võ Thị Thanh Diệp Nhân viên Văn phòng HĐND&UBND xã Ủy viên
5 Bùi Văn Hay Thành viên Tổ bảo vệ an ninh trật tự thôn 6 Ủy viên
6 Nguyễn Văn Tám Thành viên Ban Công tác Mặt trận thôn 6 Ủy viên
7 Trần Thanh Hùng Thành viên Ban Công tác Mặt trận thôn 6 Ủy viên
8 Võ Lộc Thành viên Ban Công tác Mặt trận thôn 6 Ủy viên
9 Vi Tấn Công Thành viên Ban Công tác Mặt trận thôn 6 Ủy viên
10 Phạm Thanh Hà Thành viên Ban Công tác Mặt trận thôn 6 Ủy viên
11 Cao Thị Kim Én Đảng viên Chi bộ Thôn 6 Ủy viên
12 Nguyễn Văn Hoanh Đại diện cử tri thôn 6 Ủy viên

VIII Tổ bầu cử số 8 (11 thành viên) Thôn 6 (KDC: 19, 40, 41,
42, 43, 44 (cũ))

1 Nguyễn Minh Dương Trưởng thôn 6 Tổ trưởng
2 Lê Đặng Linh Công chức Mặt trận và các tổ chức CTXH Thư ký
3 Phan Thị Biên Thùy Chi hội trưởng hội Phụ nữ thôn 6 Ủy viên
4 Đỗ Thái Châu Chi hội trưởng hội Nông dân thôn 6 Ủy viên
5 Nguyễn Thanh Hồng Chi hội trưởng hội CCB thôn 6 Ủy viên
6 Nguyễn Thành An Thành viên Tổ bảo vệ an ninh trật tự thôn 6 Ủy viên
7 Võ Mậu Tịnh Thành viên Ban Công tác Mặt trận thôn 6 Ủy viên
8 Chế Ngọc Hường Thành viên Ban Công tác Mặt trận thôn 6 Ủy viên

STT Tổ bầu cử/Khu vực bỏ phiếu Họ và tên Chức vụ Chức vụ Tổ
bầu cử Ghi chú
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9 Nguyễn Văn Lung Thành viên Ban Công tác Mặt trận thôn 6 Ủy viên
10 Lê Thị Thanh Tuyền Đảng viên Chi bộ Thôn 6 Ủy viên
11 Nguyễn Thị Hồng Linh Đại diện cử tri thôn 6 Ủy viên

IX Tổ bầu cử số 9 (11 thành viên) Thôn Phước Thịnh
(KDC: 6, 7A, 7B, 8A, 8B

(cũ))1 Lê Duy Bí thư chi bộ thôn Phước Thịnh Tổ trưởng
2 Dương Văn Lực Công chức Văn phòng Đảng ủy xã Thư ký
3 Lê Thị Cẩm Linh Công chức Văn phòng HĐND&UBND xã Ủy viên
4 Lê Tuấn Việt Công chức Phòng Kinh tế xã Ủy viên
5 Nguyễn Thị Thu Hà Chi hội trưởng hội Phụ nữ thôn Phước Thịnh Ủy viên
6 Nguyễn Đức Cườm Chi hội Trưởng hội CCB thôn Phước Thịnh Ủy viên

7 Phan Hồng Tám Thành viên Tổ bảo vệ an ninh trật tự thôn Phước
Thịnh Ủy viên

8 Nguyễn Đức Bốn Thành viên Ban Công tác Mặt trận thôn Phước
Thịnh Ủy viên

9 Phan Gia Lâm Thành viên Ban Công tác Mặt trận thôn Phước
Thịnh Ủy viên

10 Nguyễn Hồng Lạc Thành viên Ban Công tác Mặt trận thôn Phước
Thịnh Ủy viên

11 Phạm An Đại diện cử tri thôn Phước Thịnh Ủy viên

X Tổ bầu cử số 10 (11 thành viên) Thôn Phước Thịnh
(KDC: 1, 2, 3, 4, 5 (cũ))

1 Võ Thị Hải Trưởng Ban Công tác MT thôn Phước Thịnh Tổ trưởng
2 Nguyễn Văn Lãm Phó CT UBMT đồng thời Chủ tịch Hội CCB xã Thư ký
3 Nguyễn Văn Bút Trưởng thôn Phước Thịnh Ủy viên
4 Nguyễn Đức Khôi Bí thư chi đoàn thôn Phước Thịnh Ủy viên
5 Trần Như Đa Chi hội trưởng hội Nông dân thôn Phước Thịnh Ủy viên

6 Trần Như Nhường Thành viên Tổ bảo vệ an ninh trật tự thôn Phước
Thịnh Ủy viên

7 Lê Thị Tự Thành viên Ban Công tác Mặt trận thôn Phước
Thịnh Ủy viên

STT Tổ bầu cử/Khu vực bỏ phiếu Họ và tên Chức vụ Chức vụ Tổ
bầu cử Ghi chú
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8 Nguyễn Đức Trai Thành viên Ban Công tác Mặt trận thôn Phước
Thịnh Ủy viên

9 Nguyễn Thị Lan Hương Thành viên Ban Công tác Mặt trận thôn Phước
Thịnh Ủy viên

10 Trần Như Sáu Thành viên Ban Công tác Mặt trận thôn Phước
Thịnh Ủy viên

11 Nguyễn Đức Toán Đại diện cử tri thôn Phước Thịnh Ủy viên
XI Tổ bầu cử số 11 (17 thành viên) Thôn Lương Nông Nam
1 Nguyễn Hữu Đạt Trưởng thôn Lương Nông Nam Tổ trưởng
2 Lương Thị Kiều Viên chức Trung tâm Cung ứng DVC Thư ký
3 Trần Thị Như Quỳnh Ủy viên Uỷ Ban Kiểm tra Đảng ủy xã Ủy viên
4 Nguyễn Thị Mỹ Linh Công chức Văn phòng HĐND&UBND xã Ủy viên
5 Phan Thông Chi ủy viên Ủy viên
6 Phan Thị Nương Chi hội trưởng hội Phụ nữ thôn Lương Nông

Nam
Ủy viên

7 Nguyễn Ngọc Dũng Chi hội trưởng hội ND thôn Lương Nông Nam Ủy viên
8 Bùi Ninh Thuận Chi hội Trưởng hội CCB thôn Lương Nông Nam Ủy viên

9 Trần Minh Phương Tổ Trưởng Tổ bảo vệ an ninh trật tự thôn Lương
Nông Nam Ủy viên

10 Nguyễn Hữu Cỏ Thành viên Ban Công tác Mặt trận thôn Lương
Nông Nam Ủy viên

11 Trần Minh Trâm Thành viên Ban Công tác Mặt trận thôn Lương
Nông Nam Ủy viên

12 Nguyễn Hữu Vũ Thành viên Ban Công tác Mặt trận thôn Lương
Nông Nam Ủy viên

13 Nguyễn Thanh Cường Thành viên Ban Công tác Mặt trận thôn Lương
Nông Nam Ủy viên

14 Nguyễn Văn Nam Thành viên Ban Công tác Mặt trận thôn Lương
Nông Nam Ủy viên

15 Trần Thị Thu Hồng Thành viên Ban Công tác Mặt trận thôn Lương
Nông Nam Ủy viên

16 Trần Thị Thu Hà Thành viên Ban Công tác Mặt trận thôn Lương
Nông Nam Ủy viên

STT Tổ bầu cử/Khu vực bỏ phiếu Họ và tên Chức vụ Chức vụ Tổ
bầu cử Ghi chú
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17 Nguyễn Gương Đại diện cử tri thôn Lương Nông Nam Ủy viên
XII Tổ bầu cử số 12 (12 thành viên) Thôn Đôn Lương

1 Thân Thị Cư Bí Thư chi bộ kiêm Trưởng Ban Công tác MT
thôn Đôn Lương Tổ trưởng

2 Đặng Thị Vĩ Công chức Ban Xây dựng Đảng Đảng ủy xã Thư ký
3 Nguyễn Thanh Quang Công chức Phòng Kinh tế xã Ủy viên
4 Trương Công Hoàng Trưởng thôn Đôn Lương Ủy viên
5 Trương Quang Vinh Bí thư chi đoàn thôn Đôn Lương Ủy viên
6 Nguyễn Thị Phương Chi hội trưởng hội Phụ nữ thôn Đôn Lương Ủy viên
7 Huỳnh Thị Ngọc Anh Chi hội trưởng hội Nông dân thôn Đôn Lương Ủy viên
8 Thân Văn Thu Chi hội Trưởng Hội CCB thôn Đôn Lương Ủy viên

9 Trịnh Văn Mạnh Thành viên Tổ bảo vệ an ninh trật tự thôn Đôn
Lương Ủy viên

10 Nguyễn Văn Cộng Thành viên Ban Công tác Mặt trận thôn Đôn
Lương Ủy viên

11 Trịnh Nên Thành viên Ban Công tác Mặt trận thôn Đôn
Lương Ủy viên

12 Lê Thị Minh Thắng Đại diện cử tri thôn Đôn Lương Ủy viên
XIII Tổ bầu cử số 13 (14 thành viên) Thôn Lương Nông Bắc

1 Lê Thị Thanh Sơn Bí Thư chi bộ kiêm Trưởng Ban công tác Mặt
trận Thôn Lương Nông Bắc Tổ trưởng

2 Lâm Văn Tưởng Công chức Phòng Văn hóa - Xã hội xã Thư ký
3 Võ Hữu Sơn Ủy viên Uỷ Ban Kiểm tra Đảng ủy xã Ủy viên
4 Huỳnh Thị Kim Uyên Công chức Phòng Văn hóa - Xã hội xã Ủy viên
5 Trần Thị Vui Công chức Văn phòng Đảng ủy xã Ủy viên
6 Nguyễn Đức Tin Trưởng Thôn Lương Nông Bắc Ủy viên
7 Nguyễn Thị Kim Thoa Bí thư chi đoàn thôn Lương Nông Bắc Ủy viên

8 Huỳnh Đức Phước Chi hội trưởng hội Nông dân thôn Lương Nông
Bắc Ủy viên

9 Nguyễn Đức Chín Chi hội Trưởng hội CCB thôn Lương Nông Bắc Ủy viên

10 Hồ Thanh Tiến Thành viên Tổ bảo vệ an ninh trật tự thôn Lương
Nông Bắc Ủy viên

STT Tổ bầu cử/Khu vực bỏ phiếu Họ và tên Chức vụ Chức vụ Tổ
bầu cử Ghi chú
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11 Nguyễn Đức Tiến Thành viên Ban Công tác Mặt trận thôn Lương
Nông Bắc Ủy viên

12 Nguyễn Văn Tàu Thành viên Ban Công tác Mặt trận thôn Lương
Nông Bắc Ủy viên

13 Võ Duy Thanh Phó chi hội Trưởng hội CCB thôn Lương Nông
Bắc

14 Huỳnh Thị Kim Đại diện cử tri thôn Lương Nông Bắc Ủy viên
XIV Tổ bầu cử số 14 (15 thành viên) Thôn Minh Tân Bắc

1 Trần Thị Nga Trưởng Ban Công tác MT thôn Minh Tân Bắc Tổ trưởng
2 Lê Thị Đạt Phó Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy xã Thư ký
3 Phan Văn Nam Công chức Phòng Văn hóa - Xã hội xã Ủy viên
4 Trần Tiến Dương Công chức Phòng Kinh tế xã Ủy viên
5 Phạm Đức Hiệp Công chức Tổ Xây dựng Đảng Đảng ủy xã Ủy viên

6 Nguyễn Đình Khoa Bí thư Chi bộ thôn Minh Tân Bắc kiêm Trưởng
thôn Ủy viên

7 Trần Thị Hòa Bí thư chi đoàn thôn Minh Tân Bắc Ủy viên
8 Nguyễn Thị Kim Long Chi Hội trưởng hội Phụ nữ thôn Minh Tân Bắc Ủy viên
9 Nguyễn Thanh Hồng Chi hội trưởng hội CCB thôn Minh Tân Bắc Ủy viên

10 Trần Văn Đều Tổ Trưởng Tổ bảo vệ an ninh trật tự thôn Minh
Tân Bắc Ủy viên

11 Nguyễn Đức Dũng Thành viên Ban Công tác Mặt trận thôn Minh
Tân Bắc Ủy viên

12 Đinh Cho Thành viên Ban Công tác Mặt trận thôn Minh
Tân Bắc Ủy viên

13 Hồ Thị Xuân Nhạn Thành viên Ban Công tác Mặt trận thôn Minh
Tân Bắc Ủy viên

14 Đoàn Trung Thành Thành viên Ban Công tác Mặt trận thôn Minh
Tân Bắc Ủy viên

15 Võ Thị Kim Tiến Đại diện cử tri thôn Minh Tân Bắc Ủy viên
XV Tổ bầu cử số 15 (21 thành viên) Thôn Minh Tân Nam
1 Nguyễn Trúc Trưởng Ban Công tác MT thôn Minh Tân Nam Tổ trưởng

STT Tổ bầu cử/Khu vực bỏ phiếu Họ và tên Chức vụ Chức vụ Tổ
bầu cử Ghi chú
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2 Cao Thị Kim Đoàn Công chức; phân công giữ chức Phó Chủ tịch
Hội LHPN xã Thư ký

3 Võ Tấn Định Công chức UBMT và các tổ chức CTXH Ủy viên
4 Nguyễn Thị Hoa Công chức Trung tâm Phục vụ HCC Ủy viên
5 Nguyễn Thị Kim Tùng Công chức Trung tâm Phục vụ HCC Ủy viên
6 Huỳnh Tất Thiên Viên chức Trung tâm Cung ứng DVC Ủy viên
7 Nguyễn Thanh Giỏi Bí thư chi đoàn thôn Minh Tân Nam Ủy viên
8 Nguyễn Thị Hồng Chi Hội trưởng hội phụ nữ thôn Minh Tân Nam Ủy viên
9 Đinh Văn Huy Chi Hội trưởng hội Nông dân thôn Minh Tân

Nam
Ủy viên

10 Đặng Minh Chín Chi hội trưởng hội CCB thôn Minh Tân Nam Ủy viên

11 Hồ Văn Thiên Tổ Trưởng Tổ bảo vệ an ninh trật tự thôn Minh
Tân Nam Ủy viên

12 Trần Ngọc Ngoan Thành viên Ban Công tác Mặt trận thôn Minh
Tân Nam Ủy viên

13 Phạm Huyết Lộc Anh Thành viên Ban Công tác Mặt trận thôn Minh
Tân Nam Ủy viên

14 Đặng Trung Lên Thành viên Ban Công tác Mặt trận thôn Minh
Tân Nam Ủy viên

15 Phan Dũng Thành viên Ban Công tác Mặt trận thôn Minh
Tân Nam Ủy viên

16 Nguyễn Là Thành viên Ban Công tác Mặt trận thôn Minh
Tân Nam Ủy viên

17 Đỗ Minh Vương Trung Tá, Phó đồn trưởng Nghiệp vụ. Ủy viên
18 Lê Thanh Dũng Thượng úy, đội trưởng trinh sát Ủy viên
19 Phạm Minh Hoàng Đại diện cử tri thôn Minh Tân Nam Ủy viên
20 Trung Tá Nguyễn Trọng Thiệu Phó Trưởng Công an xã Ủy viên
21 Đại úy Trần Danh Cán bộ Công an xã Ủy viên

XVI Tổ bầu cử số 16 (14 thành viên) Thôn Đạm Thủy Bắc

1 Nguyễn Ngọc Hướng Bí Thư chi bộ kiêm Trưởng Ban Công tác MT
thôn Đạm Thủy Bắc Tổ trưởng

2 Phạm Thị Minh Luyến Công chức Ủy Ban kiểm tra Đảng ủy Thư ký
3 Phan Thanh Vương Công chức Văn phòng HĐND&UBND xã Ủy viên

STT Tổ bầu cử/Khu vực bỏ phiếu Họ và tên Chức vụ Chức vụ Tổ
bầu cử Ghi chú
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4 Phùng Ngọc Sơn Trưởng thôn Đạm Thủy Bắc Ủy viên
5 Nguyễn Văn Tình Bí thư chi đoàn thôn Đạm Thủy Bắc Ủy viên
6 Nguyễn Thị Thu Chi Hội trưởng hội Phụ nữ thôn Đạm Thủy Bắc Ủy viên
7 Trần Xuân Hồng Chi Hội trưởng hội Nông dân thôn Đạm Thủy

Bắc
Ủy viên

8 Cao Trụ Chi hội trưởng hội CCB thôn Đạm Thủy Bắc Ủy viên

9 Bùi Thị Huyền Trang Tổ trưởng Tổ bảo vệ an ninh trật tự thôn Đạm
Thủy Bắc Ủy viên

10 Nguyễn Thị Kiều Duyên Thành viên Ban Công tác Mặt trận thôn Đạm
Thủy Bắc Ủy viên

11 Huỳnh Công Thành viên Ban Công tác Mặt trận thôn Đạm
Thủy Bắc Ủy viên

12 Nguyễn Văn Nhanh Thành viên Ban Công tác Mặt trận thôn Đạm
Thủy Bắc Ủy viên

13 Nguyễn Văn May Thành viên Ban Công tác Mặt trận thôn Đạm
Thủy Bắc Ủy viên

14 Trịnh Minh Vũ Đại diện cử tri thôn Đạm Thủy Bắc Ủy viên
XVII Tổ bầu cử số 17 (15 thành viên) Thôn Đạm Thủy Nam

1 Phạm Quốc Hùng Trưởng Ban Công tác MT thôn Đạm Thủy Nam Tổ trưởng
2 Phan Tấn Vũ Công chức Văn phòng Đảng ủy xã Thư ký
3 Trần Thị Họa Mi Viên chức biệt phái tại Phòng Kinh tế Ủy viên
4 Võ Văn Lâm Bí thư Chi bộ kiêm Trưởng thôn Đạm Thủy Nam Ủy viên
5 Nguyễn Thị Thủy Chi Hội trưởng hội Phụ nữ thôn Đạm Thủy Nam Ủy viên

6 Lê Tám Chi Hội trưởng Hội Nông dân thôn Đạm Thủy
Nam Ủy viên

7 Trần Hồng Quân Chi hội trưởng Hội CCB thôn Đạm Thủy Nam Ủy viên

8 Lê Đức Thắng Tổ Trưởng Tổ bảo vệ an ninh trật tự thôn Đạm
Thủy Nam Ủy viên

9 Phan Thị Lũy Thành viên Ban Công tác Mặt trận thôn Đạm
Thủy Nam Ủy viên

10 Phan Thị Minh Nguyệt Thành viên Ban Công tác Mặt trận thôn Đạm
Thủy Nam Ủy viên

STT Tổ bầu cử/Khu vực bỏ phiếu Họ và tên Chức vụ Chức vụ Tổ
bầu cử Ghi chú
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11 Võ Khoa Thành viên Ban Công tác Mặt trận thôn Đạm
Thủy Nam Ủy viên

12 Nguyễn Thị Nị Thành viên Ban Công tác Mặt trận thôn Đạm
Thủy Nam Ủy viên

13 Nguyễn Văn Lộc Thành viên Ban Công tác Mặt trận thôn Đạm
Thủy Nam Ủy viên

14 Phạm Xuấn Hiến Thành viên Ban Công tác Mặt trận thôn Đạm
Thủy Nam Ủy viên

15 Lê Thanh Hải Đại diện cử tri thôn Đạm Thủy Nam Ủy viên
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